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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

- T3 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

 Các Hội thẩm nhân dân:         Ông Trần Văn Việt 
                                                       Bà Đỗ Thị Lài 
 - Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Trung Tín – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu.  
    - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Việt Hà – Kiểm sát viên Trung cấp.     
 

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng 

Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 101/2021/HSST 

ngày 23 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

115/2021/HSST-QĐ ngày 21 tháng 12 năm 2021 đối với bị cáo:  

 Trần Danh T, sinh năm 1976 tại Nghệ An;  

 Nơi cư trú: Khối P, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: 

Thuyền trưởng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ 

học vấn: 3/12; Cha là Trần Danh D (đã chết); Mẹ là Nguyễn Thị L (đã chết); 

Vợ: Nguyễn Thị Q, sinh năm 1976 và có 03 con, con lớn nhất, sinh năm 1996, 

con nhỏ nhất sinh năm 2008. Tiền án, tiền sự: không. 

 Nhân thân: Tại bản án số 28/2017/HSST ngày 05/5/2017 của Tòa án nhân 

dân quận Liên Chiểu, T3 phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Trần Danh T 03 (ba) 

năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ” (bị cáo đã chấp hành 

xong bản án ngày 04/02/2019, đã xóa án tích). 

 Bị bắt ngày: 14/7/2021 (có mặt). 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 1. Trần Thị Ng, sinh năm 1965; 
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 2. Bà Trần Thị T1, sinh năm 1983; 

 3. Bà Trần Thị T2, sinh năm 1974; 

 4. Ông Trần Danh T3, sinh năm 1978; 

 5. Ông Trần Danh T4, sinh năm 1971; 

 6. Ông Trần Danh N, sinh năm 1968; 

 Cùng địa chỉ: khối P, phường Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. 

 7. Bà Trần Thị T5, sinh năm 1976. Địa chỉ: Xóm 3, xã Q, huyện q, tỉnh 

Nghệ An. 

        (Đều có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/7/2021, tại bến cảng Incomap, địa chỉ 355 

đường Trần Phú, phường 5, T3 phố Vũng Tàu, Đồn biên phòng Bến Đá phối 

hợp với Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt quả tang Trần Danh T cất giấu 14 bịch Nilon 

chứa chất rắn và 02 cuộn dây dài khoảng 100 mét bên trong căn hầm sát Cabin 

của tàu cá số hiệu NA 90012-TS (do Trần Danh T làm thuyền trưởng). T khai 

nhận số tang vật bị thu giữ nêu trên là thuốc nổ và dây cháy chậm, cất giấu nhằm 

mục đích sử dụng để đánh bắt cá nhưng chưa sử dụng lần nào thì bị phát hiện. 

Bộ đội biên phòng tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, 

tàu cá và các giấy tờ gồm: 01 sổ kiểm soát, 01 sổ đăng kiểm, 01 giấy chứng 

nhận An toàn kỹ thuật, 01 giấy phép khai thác thủy sản, 01 giấy chứng nhận 

đăng ký, 01 chứng chỉ thuyền trưởng và 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy A20S của Trần Danh T. Tại thời điểm bắt quả tang, trên tàu còn có 07 

thuyền viên gồm: Trần Danh T3, Trần Quốc D, Ngô Trí H, Trần Quốc Quân, 

Trần Quốc H1, Trần Danh T4, Nguyễn Văn D1. 

Quá trình điều tra, T khai nhận: Khoảng đầu năm 2020, T sử dụng số điện 

thoại 0976.242.937 để liên lạc, mua số thuốc nổ, dây cháy chậm trên của một 

người đàn ông (không nhớ tên, không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 14.000.000 

đồng rồi đem về cất giấu trong hầm của tàu cá NA 90012-TS. Ngày 08/7/2021, 

T điều khiển tàu cá xuất phát từ cảng Lạch Cờn thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh 

Nghệ An, cùng 07 thuyền viên, di chuyển đến vùng biển thuộc tỉnh Bà Rịa – 
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Vũng Tàu để đánh bắt hải sản. Ngày 14/7/2021 T và các thuyền viên sử dụng 

lưới kéo đánh bắt được mẻ cá đầu tiên rồi chở cá vào cảng Incomap để bán thì 

phát hiện. Khi T cất giấu thuốc nổ và dây cháy chậm thì 07 thuyền viên trên tàu 

không biết. 

Bản kết luận giám định số 3615/C09B ngày 20/7/2021 của Phân viện Khoa 

học hình sự tại T3 phố Hồ Chí Minh thuộc Viện khoa học hình sự Bộ Công an 

kết luận: “Các cục chất rắn nhiều hình dạng, kích thước khác nhau đựng trong 

14 túi Nilon đều là thuốc nổ TNT (trinitrotoluen), tổng khối lượng 45 kilogam. 

02 cuộc dây màu đen đều là dây cháy chậm, tổng chiều dài 100m”. 

Vật chứng thu giữ và xử lý:  

- 45 kilogam thuốc nổ TNT, 100 mét dây cháy chậm hiện đang được quản 

lý, bảo quản tại kho của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 - Tàu cá số hiệu NA 90012-TS là tài sản của ông Trần Danh D, bà Nguyễn 

Thị L, ngày 15/6/2021, ông D và bà L viết giấy ủy quyền giao quyền sử hữu tàu 

cho 08 người con, trong đó giao cho Trần Danh T (là con trai thứ 05 trong gia 

đình) đứng tên chủ sở hữu. Ngày 31/7/2021, Cơ quan An ninh điều tra tạm giao 

tàu cá cho Trần Danh T3 (em ruột của bị cáo T) để quản lý. 

- Các vật chứng còn lại gồm: 01 sổ kiểm soát, 01 sổ đăng kiểm, 01 giấy 

chứng nhận An toàn kỹ thuật, 01 giấy phép khai thác thủy sản, 01 giấy chứng 

nhận đăng ký. Các tài sản của bị can gồm: 01 chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá, 01 

điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20S, màn hình bị nứt. Cơ quan An 

ninh điều tra chuyển Cục thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu tạm giữ chờ 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với 07 thuyền viên trên tàu cá NA 90012-TS và những người thân 

trong gia đình bị can Trần Danh T đều không ai biết bị can T tàng trữ trái phép 
vật liệu nổ trên tàu cá nên không có căn cứ để xử lý. 

Đối với đối tượng bán vật liệu nổ cho bị can Trần Danh T không rõ nhân 
thân, lai lịch nên Cơ quan An ninh điều tra (PA09) không có căn cứ để xác minh 

làm rõ. 

        Tại Cáo trạng số 96/CT-VKS-P1 ngày 17/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy tố bị cáo Trần Danh T về tội “Tàng trữ trái phép 

vật liệu nổ” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 305 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo 

theo cáo trạng; trong lời luận tội đại diện Viện kiểm sát phân tích đánh giá tính 

chất mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị Hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Trần Danh T phạm tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. 
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Về hình phạt đề nghị áp dụng điểm a khoản 3 Điều 305; điểm s khoản 1 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt Trần Danh T từ 07 đến 09 năm tù. 

        Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung công chiếc tàu 

cá số hiệu NA 90012-TS; tịch thu tiêu hủy vật liệu nổ và 01 ĐTDĐ (đã hư 

hỏng). 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận và chỉ đề nghị Hội đồng xét xử giảm 

hình phạt. 

        Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác;  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - 

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã tuân thủ nghiêm chỉnh 

theo thủ tục tố tụng trong việc thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay nhận thấy bị 

cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình hoàn toàn phù hợp với lời khai của 

chính bị cáo tại Cơ quan điều tra, của người làm chứng, kết luận giám định và 

các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã có 

căn cứ xác định nội dung vụ án như sau: 

Khoảng đầu năm 2020, Trần Danh T mua 45 kilogam thuốc nổ TNT, 100 

mét dây cháy chậm với giá 14.000.000 đồng của một người đàn ông (không rõ 

nhân thân, lai lịch) rồi đem cất giấu trong khoang sát cabin của tàu cá số hiệu 

NA 90012-TS nhằm mục đích sử dụng đánh bắt cá. Đến ngày 14/7/2021, Trần 

Danh T điều khiển tàu cá vào bến cảng Incomap, địa chỉ số 355 đường Trần 

Phú, phường 5 T3 phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì bị Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật. 

Như vậy, có đủ căn cứ để xét xử các bị cáo Trần Danh T về tội “Tàng trữ 

trái phép vật liệu nổ” theo điểm a khoản 3 Điều 305 Bộ luật hình sự như Cáo trạng 

của Viện kiểm sát truy tố. 
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 [3] Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chính 

sách độc quyền về tàng trữ, sử dụng, mua bán và quản lý của Nhà nước đối với các 

vật liệu nổ; gây ảnh xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng vật liệu nổ có thể gây nguy hiểm đến 

sức khỏe, tính mạng của con người, phá hủy tài sản, môi trường, xâm phạm đến trật 

tự an toàn xã hội nên bị pháp luật nghiêm cấm. Bị cáo là người đã trưởng T3 có đầy 

đủ nhận thức về hành vi của mình là nguy hiểm, vi phạm pháp luật mà vì động cơ cá 

nhân mà đã thực hiện hành vi phạm tội, mặc khác bị cáo đã từng bị xử phạt về hành 

vi liên quan đến vật liệu nổ nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại tiếp 

tục thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo đã T3 khẩn khai báo, ăn năn hối cải; xuất thân trong gia đình có công với 

cách mạng; là người trực tiếp thờ cúng Liệt sỹ; có cha được tặng thưởng Huân 

chương Chiến sỷ vẻ vang; bị cáo có Giấy khen về T3 tích cứu nạn. Từ đó Hội đồng 

xét xử vận dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự giảm cho bị cáo 

một phần hình phạt. 

 [5] Về xử lý vật chứng: - 45 kilogam thuốc nổ TNT, 100 mét dây cháy 

chậm hiện đang được quản lý, bảo quản tại kho của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu là vật thuộc nhà nước cấm tàng trữ nên tịch thu giao cho Bộ chỉ 

huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiêu hủy. 

 - Tàu cá số hiệu NA 90012-TS là tài sản chung của gia đình bị cáo T gồm: 

bị cáo T, anh Trần Danh N, anh Trần Danh T4, Trần Danh T3, chị Trần Thị Ng, 

Trần Thị T1, Trần Thị T5, Trần Thị T2. Việc bị cáo T tàng trữ vật liệu nổ trên 

tàu cất giữ nhằm mục đích cá nhân những người có tên trên không biết, hoàn 

cảnh gia đình khó khăn nên tuyên trả lại cho gia đình Trần Danh T, cụ thể: 01 

chiếc tàu cá số đăng ký NA 90012 TS do Trần Danh T làm chủ phương tiện kèm 

các giấy tờ 01 sổ kiểm soát, 01 sổ đăng kiểm, 01 giấy chứng nhận An toàn kỹ 

thuật tàu cá số 17772/ĐKTC ngày 16/12/2021, 01 giấy phép khai thác thủy sản 

số 2387/2020/NA6PKTTS, 01 giấy chứng nhận đăng ký do ông Trần Danh T3 

đại diện nhận. 
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- 01 chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá của bị cáo Trần Danh T không liên 

quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo. 

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20S, màn hình bị hư hỏng 

không còn giá trị sử dụng nên tiêu hủy. 

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Bởi các lẽ trên;    

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

I. Về trách nhiệm hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Trần Danh T phạm tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”. 

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 305; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự.  

  Xử phạt: Trần Danh T 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 14 

tháng 7 năm 2021. 

II. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự;  Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng Hình sự; 

1/ Giao trách nhiệm cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiêu 

hủy: 45 kilogam thuốc nổ TNT, 100 mét dây cháy chậm.  

(Tang vật hiện đang được lưu giữ tại kho của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/7/2021). 

       2/  Các vật chứng còn lại xử lý như sau: 

         - Giao trả cho gia đình Trần Danh T 01 chiếc tàu cá số đăng ký NA 90012 

TS do Trần Danh T làm chủ phương tiện. Hiện đã được giao cho anh Trần Danh 

T3 quản lý theo biên bản tạm giao vật chứng ngày 31/7/2021. 

- Trả lại cho gia đình Trần Danh T: 01 sổ kiểm soát, 01 sổ đăng kiểm, 01 

giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu cá số 17772/DKTC ngày 16/12/2021, 01 

giấy phép khai thác thủy sản số 2387/2020/NA6PKTTS, 01 giấy chứng nhận 

đăng ký do ông Trần Danh T3 đại diện nhận; 01 chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá 

của bị cáo Trần Danh T không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo. 
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- Tịch thu tiêu hủy: 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20S, màn 

hình bị nứt đã hư hỏng. 

 (Hiện Cục thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý theo Biên 

bản giao nhận vật chứng số 08/BB-CTHADS ngày 17/11/2021). 

III. Án phí: Bị cáo Trần Danh T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn 

đồng).  

IV. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo 

có quyền kháng cáo Bản án lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại T3 phố Hồ Chí 

Minh để yêu cầu xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm. Đối với người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận 

bản sao bản án. 

 
 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 
tại tp Hồ Chí Minh 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh BR-VT; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh BR-VT; 
- Công an tỉnh BR-VT; 
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT; 
- THAHS tỉnh BR-VT; 
- Bị cáo;  
- Lưu (3): Văn phòng, Tòa Hình sự, hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 
 

             

                Huỳnh Ngọc Thiện 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


